
1 A2-01 176252 Võ Hoàng Chiếm 04/02/1992 Vĩnh Long LT17DUO05

2 A2-02 175785 Thái Thị Kim Cương 07/05/1987 Cần Thơ LT17DUO05

3 A2-03 176153 Ngô Phú Cường 09/11/1981 Cần Thơ LT17DUO05

4 A2-04 165303 Trần Hải Đăng 01/01/1989 Cà Mau LT16DUO01

5 A2-05 176070 Lê Thị Mỹ Diễm 28/05/1991 An Giang LT17DUO05

6 A2-06 176076 Lê Thị Thúy Diễm 30/12/1983 An Giang LT17DUO05

7 A2-07 176121 Trần Ngọc Diễm 06/10/1991 Sóc Trăng LT17DUO05

8 A2-08 176110 Trần Thị Kim Diền 22/04/1993 Trà Vinh LT17DUO05

9 A2-09 175915 Nguyễn Thị Bé Dung 17/09/1994 Cần Thơ LT17DUO05

10 A2-10 176348 Quang Vũ Trường Giang 01/01/1993 Cần Thơ LT17DUO05

11 A2-11 176196 Nguyễn Thị Ngọc Giàu 10/09/1984 Tiền Giang LT17DUO05

12 A2-12 176244 Bùi Thị Phú Hải 25/06/1985 Kiên Giang LT17DUO05

13 A2-13 176222 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 10/11/1990 Đồng Tháp LT17DUO05

14 A2-14 175821 Nguyễn Tuấn Khanh 10/05/1994 An Giang LT17DUO05

15 A2-15 176349 Đặng Thị Thúy Kiều 08/04/1988 Cà Mau LT17DUO05

16 A2-16 176231 Hồ Thị Mỹ Kim 16/07/1987 Đồng Tháp LT17DUO05

17 A2-17 176315 Hà Thị Trúc Linh 09/01/1990 Cần Thơ LT17DUO05

18 A2-18 176269 Nguyễn Trần Khánh Linh 08/07/1992 Cần Thơ LT17DUO05

19 A2-19 180029 Phạm Mọng Phương Linh 10/10/1987 An Giang V18HAY01

20 A2-20 176118 Trịnh Thị Kim Linh 26/07/1992 Kiên Giang LT17DUO05

21 A2-21 176324 Võ Bạch Long 31/12/1993 Bạc Liêu LT17DUO05

22 A2-22 176245 Trần Thị Huyền Lý 08/10/1985 Kiên Giang LT17DUO05

23 A2-23 175739 Lê Thị Xuân Mai 21/10/1993 An Giang LT17DUO05

24 A2-24 176318 Nguyễn Hoàng Nhật Nam 25/12/1994 An Giang LT17DUO05

25 A2-25 175716 Đào Thị Tuyết Ngân 01/01/1994 Cần Thơ LT17DUO05

26 A2-26 176149 Lê Thị Hồng Ngân 10/02/1989 An Giang LT17DUO05

27 A2-27 160038 Lê Hồng Ngọc 04/03/1983 Kiên Giang LT16DUO01

28 A2-28 176018 Nguyễn Thị Ngọc 05/05/1987 An Giang LT17DUO05

29 A2-29 178334 Nguyễn Thị Kiều Nhiên 24/07/1982 Cần Thơ LT17DUO05

30 A2-30 176328 Đào Huỳnh Như 22/10/1992 Kiên Giang LT17DUO05

31 A2-31 176347 Phan So Ny 26/03/1995 Kiên Giang LT17DUO05
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32 A2-32 175790 Lê Phong Phú 15/08/1995 Cà Mau LT17DUO05

33 A2-33 176181 Nguyễn Thảo Phương 25/11/1992 Sóc Trăng LT17DUO05

34 A2-34 176217 Nguyễn Tấn Quốc 15/07/1969 An Giang LT17DUO05

35 A2-35 176218 Trần Minh Quyền 19/05/1977 Bạc Liêu LT17DUO05

36 A2-36 176151 Thái Thị Phương Tâm 11/04/1990 Cần Thơ LT17DUO05

37 A2-37 175709 Đặng Ngọc Thạch 31/08/1990 Đồng Tháp LT17DUO05

38 A2-38 176279 Đào Quốc Thái 17/03/1990 Đồng Tháp LT17DUO05

39 A2-39 176188 Phạm Duy Thông 02/03/1960 An Giang LT17DUO05

40 A2-40 160146 Nguyễn Lệ Thu 12/05/1980 Cà Mau LT16DUO03

41 A2-41 175830 Đinh Nguyễn Mộng Thư 16/03/1996 Hậu Giang LT17DUO05

42 A2-42 176330 Nguyễn Lê Thị Thanh Thúy 06/05/1990 An Giang LT17DUO05

43 A2-43 175929 Trần Mỹ Tiên 29/09/1994 Kiên Giang LT17DUO05

44 A2-44 176325 Bùi Văn Trắc 07/04/1994 Sóc Trăng LT17DUO05

45 A2-45 176184 Nguyễn Thị Hồng Trâm 29/07/1991 An Giang LT17DUO05

46 A2-46 176150 Phạm Thị Ngọc Trân 18/12/1990 Tây Ninh LT17DUO05

47 A2-47 175957 Triệu Ngọc Truyền 1980 Cà Mau LT17DUO05

48 A2-48 176329 Đào Cẩm Tú 21/01/1990 Kiên Giang LT17DUO05

49 A2-49 175695 Nguyễn Văn Tường 18/09/1993 An Giang LT17DUO05

50 A2-50 176152 Phùng Sơn Tuyền 20/12/1991 Cần Thơ LT17DUO05

51 A2-51 1541100179 Võ Hữu Vinh 12/08/1994 Cần Thơ LT17DUO05

52 A2-52 176230 Huỳnh Thị Ngọc Xuyến 02/12/1989 Kiên Giang LT17DUO05


